
STT Mã SV Họ và tên Lớp  Số Tiền Ngày Đóng Ghi chú

1 KT1920X130 Võ Thị Kim Nguyệt EF1920X1 3,900,000     18/08/2020

2 KT1822X002 Lê Phan Tấn Lộc ET1822X1 3,900,000     18/08/2020

3 GT1920X410 Thị Việt EF1920X2 300,000       

4 GT1920X410 Thị Việt EF1920X2 300,000       

5 KT1922X106 Lương Thanh Tâm EF1922X1 3,600,000     

6 KT1920X023 Trần Văn Hải ET1920X1 3,250,000     

7 KT1822X164 Đỗ An Khang EF1822X1 3,600,000     

8 LK1932X307 Nguyễn Phương Hảo ET1932X2 2,100,000     19/08/2020

9 XH1880X063 Nguyễn Văn Thứ ET1880X1 3,000,000     

10 HN1932X121 Trần Văn Hòa EF1932X1 3,600,000     

11 FL18V1X002 Nguyễn Thị Bích Đào ET18V1X1 4,950,000     Đóng học phí còn thiếu

12 FL19V1X321 Trần Thanh Nhàn ET19V1X2 1,800,000     

13 FL18V1X048 Nguyễn Minh Trưởng ET18V1X1 2,700,000     

14 BP1920X400 Nguyễn Thị Hoài Phương EF1920X2 3,600,000     

15 DN2080X016 Nguyễn Đức Huy XH2080X1 3,000,000     

16 DI20V7X155 Bùi Duy Tiến EF20V7X1 4,200,000     20/08/2020

17 XH1880X009 Hà Thị Lý ET1880X1 3,300,000     

18 KT1822X117 Dương Thị Liễu EF1822X1 3,900,000     

19 Kim Cham Nal ET20V7X1 4,200,000     

20 LK1932X311 Trương Thị Bích Tuyền ET1932X2 2,400,000     

21 KT1922X123 Nguyễn Thái Duy EF1922X1 3,600,000     

22 LK1832X102 Lê Phúc Đạt EF1832X1 3,600,000     

Từ ngày: 18/08/2020 - 23/08/2020
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23 KT1920X105 Hồ Tấn Tài EF1920X1 3,600,000     

24 KT2020X026 Trần Ngọc Sang ET2020X1 2,400,000     

25 PY2080X089 Lưu Hoàng Chi Thảo XH2080X1 3,000,000     

26 FL18V1X037 Trần Quốc Khải ET18V1X1 6,700,000     

27 KT1920X127 Nguyễn Thị Thu Hồng EF1920X1 3,000,000     

28 XH1880X059 Lương Thị Kim Thoa ET1880X1 9,000,000     

29 LK1932X436 Hồ Chí Tâm EF1932X2 2,400,000     

30 KT1920X127 Nguyễn Thị Thu Hồng EF1920X1 300,000       

31 PY1932X313 Lê Kim Đông ET1932X2 2,400,000     

32 CB2020X002 Cao Minh Thuận ET2020X1 2,400,000     

33 FL19V1X102 Nguyễn Tú Hoa EF19V1X1 2,400,000     

34 GT1920X410 Thị Việt EF1920X2 600,000       

35 KT2020X012 Nguyễn Ngọc Anh ET2020X1 1,500,000     

36 KT2020X013 Phan Ngọc Phú ET2020X1 2,400,000     

37 KT1922X108 Trần Anh Tuấn EF1922X1 3,600,000     
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